
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ Y TẾ 

Số:       /SYT- NVY-TTHC 
V/v Phê duyệt lại danh sách hành nghề tại 

PKĐK chất lượng cao Nam Việt. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Quảng Ninh, ngày     tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: Phòng khám đa khoa chất lượng cao Nam Việt - Công ty cổ 

phần đầu tư y tế Quảng Ninh 

Địa chỉ: Số nhà 23 đường Trần Quốc Toản, khu 2 phường Hòa Lạc, 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ;  

Xét hồ sơ và danh sách đăng ký hành nghề của Phòng khám đa khoa chất 

lượng cao Nam Việt - Công ty cổ phần đầu tư y tế Quảng Ninh; 

Sở Y tế Quảng Ninh phê duyệt lại danh sách hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh tại phòng khám kể từ ngày 29/3/2023, cụ thể như sau: 

1. Danh sách người phụ trách phòng, bộ phận chuyên môn: 

S

T

T 

Họ và 

tên 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở 

Vị trí chuyên 

môn 

1  
Đặng 

Dũng 

0002295/QN

I-CCHN cấp 

ngày 

16/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ 

thuật chuyên 

khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Từ 7h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ phụ 

trach chuyên 

môn Phòng 

khám đa khoa; 

Trưởng phòng 

khám Nhi 

2  

Lương 

Thị Hải 

Ánh 

0002292/QN

I-CCHN cấp 

ngày 

16/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội khoa 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ Trưởng 

phòng khám 

Nội  

3  
Vy Văn 

Thụ 

002193/QNI

-CCHN 

ngày 

16/12/2013  

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ Trưởng 

phòng khám 

Ngoại 

4  

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà 

0003348/QN

I-CCHN 

ngày 

04/6/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản- 

KHHGĐ 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ, trưởng 

phòng khám 

sản phụ khoa 



2 
 

S

T

T 

Họ và 

tên 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở 

Vị trí chuyên 

môn 

5  

Đồng 

Quang 

Tuyến 

0006277/HD

-CCHN cấp 

ngày 

14/11/2017; 

Quyết định 

bổ sung 

PVHĐCM 

số 965/QĐ-

SYT do Sở 

Y tế Hải 

Dương cấp 

ngày 

30/12/2019 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

Siêu âm tổng quát 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ; 

Trưởng phòng 

Siêu âm 

6  
Nguyễn 

Văn Gọn 

015949/HN

O-CCHN 

ngày 

10/3/2015  

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

XQ chẩn đoán 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ, 

Trưởng phòng 

X-quang 

7  
Vũ Thị 

Hạnh 

0002259/QN

I-CCHN 

ngày 

16/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa và 

chuyên khoa Tai 

mũi họng 

Từ 7h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ, 

Trưởng phòng 

khám Tai mũi 

họng 

8  

Nguyễn 

Tùng 

Lâm 

036643/HN

O-CCHN 

cấp ngày 

23/11/2022 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Từ 7h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ trưởng 

phòng khám Y 

học cổ truyền 

- Phục hồi 

chức năng 

9  
Phạm 

Thị Linh 

005662/QNI

-CCHN 

ngày 

13/7/2017  

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Cử nhân xét 

nghiệm, phụ 

trách phòng 

xét nghiệm 

2. Danh sách người hành nghề: 

S

T

T 

Họ và 

tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở 

Vị trí chuyên 

môn 

1  

Nguyễn 

Quốc 

Khánh 

0002781/BN 

-CCHN cấp 

ngày 

25/12/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ, nhân 

viên  



3 
 

S

T

T 

Họ và 

tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở 

Vị trí chuyên 

môn 

2  
Lê Văn 

Hiếu 

0002314/PT-

CCHN cấp 

ngày 

09/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ, nhân 

viên  

3  
Phạm 

Văn Tân 

0002750/QN

I-CCHN 

ngày 

31/12/2014 

Chuyên khoa 

Siêu âm 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ, nhân 

viên  

4  
Lê Thị 

Xuân 

034664/HN

O -CCHN 

cấp ngày 

06/4/2022 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ, nhân 

viên  

5  

Nguyễn 

Bảo 

Trung 

031360/BYT

-CCHN 

ngày 

18/11/2016  

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền, phục 

hồi chức năng 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ, nhân 

viên 

6  
Vũ Đức 

Nin 

005007/QNI

-CCHN cấp 

ngày 

10/6/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ung bướu; Phụ 

phẫu thuật Ngoại 

khoa 

Từ 07h00 đến 

21h00 Thứ 7 

và chủ nhật 

hàng tuần 

Bác sĩ, nhân 

viên  

7  
Đỗ Văn 

Dũng 

0008498/QN

I-CCHN cấp 

ngày 

27/12/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh thông 

thường bằng Y 

học cổ truyền 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Y sĩ YHCT, 

nhân viên 

8  

Bùi Thị 

Thanh 

Hoa 

032444/HN

O-CCHN 

cấp ngày 

05/5/2021 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Y sĩ YHCT, 

nhân viên 

9  

Đoàn 

Vân 

Nam 

0008466/QN

I-CCHN cấp 

ngày 

28/11/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh thông 

thường bằng Y 

học cổ truyền 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Y sĩ YHCT, 

nhân viên 

10  
Đỗ Minh 

Hường 

015953/HN

O-CCHN 

ngày 

10/3/2015  

Thực hiện theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Điều dưỡng, 

nhân viên 



4 
 

S

T

T 

Họ và 

tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở 

Vị trí chuyên 

môn 

11  

Nguyễn 

Bích 

Thảo 

006017/QNI

-CCHN 

ngày 

08/9/2017  

Thực hiện nhiệm 

vụ của điều 

dưỡng hạng IV 

theo chức danh 

quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Từ 07h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

12  

Cung 

Hiền 

Dinh 

006199/QNI

-CCHN 

ngày 

10/4/2018 

Thực hiện nhiệm 

vụ của hộ sinh 

hạng IV theo 

chức danh quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Từ 7h00 đến 

21h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Hộ sinh, nhân 

viên 

Người phụ trách chuyên môn của phòng khám có trách nhiệm phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên của phòng khám, phù hợp với phạm vi hoạt 

động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề, năng lực thực tế của người hành 

nghề và danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại cơ sở. Khi có sự 

thay đổi về nhân sự, trong 10 ngày làm việc kể từ khi thay đổi, người phụ trách 

chuyên môn của phòng khám phải báo cáo Sở Y tế theo quy định. 

Sở Y tế thông báo để phòng khám biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- PYT Móng Cái; 

- Cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, NVY.                                                                       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 Nguyễn Tiến Hưng                                                                 
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